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GENERAL INFORMATION/ THÔNG TIN CHUNG
Textbook/ Sách giáo khoa: Get Ready for IELTS
Time allotment/ Thời gian: 110 minutes 

Units & Pages/ Đơn vị bài học & Số trang:

- Unit 1. Friends abroad (p.8-13)
- Unit 2. Food and cooking (p.14-19)
- Unit 3. Presentations (p.20-25)
- Unit 4. Work (p.28-33)
- Unit 5. On-campus services (p.34-39)
- Unit 6. Staying safe (p.40-45)
- Unit 7. Studying, exams, and revision (p.48-53)
- Unit 8. Shopping and spending (p.54-59)
- Unit 9. Hobbies, interests, and sports (p.60-65)

- Unit 1. Friendship (p.8-13)
- Unit 2. Body and mind (p.14-19)
- Unit 3. Studying abroad (p.20-25)
- Unit 4. Science and technology at home (p.28-33)
- Unit 5. Back to nature (p.34-39)
- Unit 6. Communication (p.40-45)
- Unit 7. Business and management (p.48-53)
- Unit 8. Young people's rights (p.54-59)
- Unit 9. Community matters (p.60-65)

- Unit 1. Hobbies and interests (p.8-13)
- Unit 2. Education (p.14-19)
- Unit 3. Culture(p.20-25)
- Unit 4. Family (p.28-33)
- Unit 5. Tourism (p.34-39)
- Unit 6. Films (p.40-45)
- Unit 7. Technology (p.48-53)
- Unit 8. Happiness (p.54-59)
- Unit 9. The natural world (p.60-65)

Total score/ Tổng số điểm: 10 điểm/ kĩ năng (Thang điểm 10)

Note/ Ghi chú: 1) Task types and topics:

2) Levels of difficulty:
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TEST SPECIFICATIONS FOR THE 2ND SEMESTER MIDTERM TEST - SCHOOL YEAR: 2023 - 2024
MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024

SUBJECT: IELTS INTRODUCTION - GRADE 10
MÔN: IELTS INTRODUCTION - KHỐI 10

(Listening 30' (twice) + 5' transfer; Reading 30'; Writing 45')
LISTENING READING WRITING

Weight:
- Units 1-6 = 20%
- Units 7-9 = 80%

The examination should use the same task types as the coursebooks and cover all the topics if possible.
Additionally, the examination should include some extra topics that are suitable for the student’s ability level.
Các dạng câu hỏi trong đề kiểm tra phải là các dạng đã được học trong giáo trình.
Các chủ đề trong đề kiểm tra nên tương đồng với các chủ đề đã được học trong giáo trình 
và có thể thêm một số chủ đề bên ngoài phù hợp với trình độ của học sinh.
The weight of questions based on the levels of difficulty MUST be as followed: 
20% knowledge - 60% comprehension - 20% application/ analysis (± 5% for each level of difficulty)
Tỉ lệ % câu hỏi theo mức độ nhận thức: 20% nhận biết - 60% thông hiểu - 20% vận dụng (cho phép ± 5%)

[At least 120 words]
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20% 60% 20%

4 12 4
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20 TOTAL 10.0

20 TOTAL 10.0

1 Form completion Identify factual details such as names, numbers, dates,
addresses, etc 1 2 2 5 0.5 2.5 25%

2 Multiple-choice questions Understand main points and specific ideas 0 3 2 5 0.5 2.5 25%

3 Short answer questions Identify concrete facts, such as places, prices or times 1 4 0 5 0.5 2.5 25%

4 Matching Recognise relationships and connections between facts 2 3 0 5 0.5 2.5 25%

1 Matching sentence endings Understand the main ideas within a sentence 2 4 0 6 0.5 3 30%

2 Multiple-choice questions Understand main points and specific ideas 1 4 2 7 0.5 3.5 35%

3 Summary completion Understand details and/or the main ideas of a section of text 1 4 2 7 0.5 3.5 35%

1 A line/ bar/ pie chart
 a process

Write a report to describe and present data, or describe the
stages of a process 1 10 10.00 33.3%%

2
Advantage/ disadvantage

Agree/ disagree essay Write an essay that discusses the pros and cons of an issue
and/or presents your position 1 10 10.00 66.7%%


